











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng
: Hồ Thị Khuyên
Họ và tên khai sinh
: Hồ Thị Khuyên
Quê quán
: Thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  Hồ Thị Khuyên. Nam, Nữ: Nữ
- Họ và tên khai sinh: Hồ Thị Khuyên
- Các bí danh: Không có
- Sinh ngày:  10 tháng 10 năm 1987.
- Nơi sinh: Quảng Bình
- Quê quán: Thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 
- Nơi ở hiện nay: 75/32 đường 48, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Nhân viên văn phòng
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm Địa lý
Học vị: Không có


 Học hàm: Không có 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp lý luận Chính trị
- Ngoại ngữ: B
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: Ngày 26/3/2003 tại Trường THCS Đức Trạch
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1987 đến 1994: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Từ  năm 1994 đến 1999: Học sinh Trường THCS Đức Trạch, ở cùng gia đình tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Từ năm 1999 đến 2003: Học sinh Trường THCS Đức Trạch, ở cùng gia đình tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Từ năm 2003 đến 2006: Học sinh Trường THPT Số I Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, ở cùng gia đình tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Từ năm 2006 – 2007: Ở cùng gia đình tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Từ năm 2007 đến 2011: Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế 
- Từ năm 2011 đến 2012: Nhân viên Trung tâm Viễn thông Cư Jút Đắc Nông
- Từ năm 2012 đến nay, nhân viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh: 

+ Từ năm 2012 – 2014 : Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp 
+ Từ năm 2014- 2016: Nhân viên khoa Công nghệ Động lực 

+ Từ năm 2016 – đến nay: Nhân viên Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

- Hiện nay đang tạm trú tại: 75/32 đường 48, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu
	Chức vụ

	Từ tháng 10 năm 2011 đến ngày 12 tháng 5 năm 2012
	Trung tâm Viễn thông Cư Jút
	Nhân viên

	Từ ngày 17 tháng 5 năm 2012 đến ngày 31 tháng 10 năm 2014
	Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Nhân viên

	Từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 đến ngày 3 tháng 11 năm 2016
	Khoa Công nghệ Động lực, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Nhân viên

	Từ ngày 4 tháng 11 năm 2016 đến nay 
	Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nay là Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Nhân viên


ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

Không………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

	Tên trường
	Ngành học hoặc tên lớp học

Hình thức học
	Từ tháng năm đến tháng năm
	Văn bằng chứng chỉ

	Đại học Sư phạm Huế
	Lớp K31A, khoa Địa lý, ngành Địa lý. Hệ chính quy 4 năm
	9/2007 đến 9/2011 
	Cử nhân Sư phạm

	Trung tâm CNTT – Trường ĐHSP Huế
	Tin học Ứng dụng
	3/2011 đến 5/2011
	Chứng chỉ A

	Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
	Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng trong nhà trường
	6/2014
	Giấy chứng nhận

	Đại học Nội vụ Hà Nội
	Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
	10/2017 đến 12/2017
	Giấy chứng nhận

	Trường Học viện Hành chính Quốc gia – TP.HCM
	Lớp K14TC2, ngành Hành chính Học. Văn bằng 2
	10/2014 đến 7/2018
	Cử nhân Hành chính


ĐI NƯỚC NGOÀI
Không…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KHEN THƯỞNG
	Tháng năm
	Lý do hình thức
	Cấp Quyết định

	
	
	

	
	
	


KỸ LUẬT

Không…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: HỒ THANH VINH. Sinh năm: 1959 tại Quảng Bình

Quê quán: Thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Đánh cá

- Từ năm 1959 - 1966: Còn nhỏ, sống cùng gia đình tại thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Từ năm 1966 – 1972: Học sinh, tại Trường Cấp I, II, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


- Từ năm 1972 – 1980: Ở nhà phụ giúp gia đình, tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


- Từ tháng 8/1980 đến tháng 3/1981: Nhập ngũ tại Sư Đoàn 403 – Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Tháng 4/1981 đến tháng 5/1983: Học Trinh sát C27, Lữ Đoàn 126, Hải Quân, tại Vũ Phúc, huyện Đô Sơn, tỉnh Hải Phòng


- Tháng 5/1983: Xuất ngũ về địa phương tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Từ năm 1983 đến nay: Làm nghề đánh cá


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
2. Mẹ ruột: NGUYỄN THỊ TUẤT          Sinh năm: 1958 tại Quảng Bình

Quê quán: Thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Nội trợ
- Từ năm 1959 - :

- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..



* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
3. Chồng: LÊ VĂN BÌNH 
Sinh năm: 1984 tại Quảng Bình

Quê quán: Thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Nhân viên khai thác máy

- Từ năm 1984 đến năm 1990: Còn nhỏ, ở cùng gia đình tại thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Từ năm 1990 đến năm 1996: Học sinh, Trường Tiểu học Đức Trạch tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình


- Từ năm 1996 đến năm 2000: Học sinh, Trường THCS Đức trạch tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình


- Từ năm 2000 đến năm 2003: Học sinh, Trường THPT Bán công Bố trạch tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Từ năm 2003 đến năm 2006: Ở nhà cùng gia đình tại thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình


- Từ năm 2006 đến tháng 5 năm 2006: Đi nghĩa vụ quân sự, tại Đô Lương – Nghệ An

- Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 11 năm 2006: Đi nghĩa vụ quân sự, tại Trường Quân sự Nam Đàn – Nghệ An


- Từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 01 năm 2008: Đi nghĩa vụ quân sự, tại Giang Sơn – Đô Lương – Nghệ An

- Từ năm 2008 đến năm 2009 Ở nhà cùng gia đình tại thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Từ năm 2009 đến năm 2012: Sinh viên, Trường Cao đẳng nghề Hàng Hải, tại số 323 đường Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP.HCM


- Từ năm 2013 đến năm 2015: Nhân viên khai thác máy, Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận chuyển Chim Ưng, tại số  338 đường Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM


- Từ năm 2015 đến năm 2016: Nghỉ việc, ở nhà cùng gia đình tại số 75/32 đường 48, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.


- Từ năm 2016 đến nay: Nhân viên Khai thác máy, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng, số 1295B Nguyễn Thị Định, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh.

- Hiện nay đang cư trú tại: 75/32 đường 48, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


Không có

* Kỷ luật: (nếu có)

Không có
4. Con ruột: LÊ NHÃ ĐÌNH. Sinh năm: 2016 tại Quảng Bình

Quê quán: Xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Còn nhỏ ở với bố mẹ.
6. Chị ruột: HỒ THỊ HỒNG HIÊN. Sinh năm 1983 tại Quảng Bình

Quê quán: Thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ
Từ ngày 1983 - : Còn nhỏ, sống cùng gia đình tại thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Từ năm … đến năm ….: Học sinh, Trường ………xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình,


- Từ năm … đến năm ….: Nghỉ học, sống cùng gia đình tại thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình


- Từ năm … đến năm ….: Đi xuất khẩu lao động, tại ………………

- Từ năm …..đến nay: Làm nội trợ, ở cùng gia đình tại thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


- Hiện nay đang cư trú tại: thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


Không có

* Kỷ luật: (nếu có)

Không có
7. Anh ruột: HỒ VĂN QUÝ. Sinh năm 1984 tại Quảng Bình

Quê quán: Thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình


Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Kỹ sư Điện tử - Viên thông tại Trung tâm Viễn thông Cư Jút, Thị trấn EaTLing, tỉnh Đắc Nông

- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
8. Em ruột: HỒ QUYẾT CHÍ. Sinh năm 1992 tại Quảng Bình

Quê quán: Thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công nhân tại Trung tâm Viễn thông Đắk Min, tỉnh Đắc Nông

- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
9. Ông nội: HỒ VĂN MÉO. Sinh năm: ………… tại ……………………………...

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
10. Bà nội: TRƯƠNG THỊ NÉ
Sinh năm: ………… tại ……………………...

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
11. Ông ngoại: ……………………… 

Sinh năm: ………… tại ……………………...

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
12. Bà ngoại: ……………………… 

Sinh năm: ………… tại ……………………...

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
13. Cô ruột: ………………………………Sinh năm: …………………tại ……………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

14. Dì ruột: ……………………………..Sinh năm: …………………tại ……………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
15. Chú ruột:………………………………Sinh năm: …………tại …………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
……………………………………………………………………………………………
16. Bác ruột: ……………………………Sinh năm: …………tại ………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
17. Cậu ruột: ……………………………Sinh năm: ………tại ………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
* Bên chồng
18. Bố chồng: LÊ THANH PHÓ. Sinh năm: 1946 tại Quảng Bình 
- Đã chết năm 2012: Do bị bệnh
19. Mẹ chồng: NGUYỄN THỊ KIM. Sinh năm 1954 tại Đức Trung – Đức Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

Quê quán: Đức Trung – Đức Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ


- Từ năm 1954 đến 1960: Còn nhỏ, sống cùng gia đình tại thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Từ năm 1961 đến 1968: Học sinh Trường cấp I+II Đức Trạch.

- Từ năm 1968 đến 1970: Ở nhà cùng gia đình tại thôn Đức Trung – Đức Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình


- Từ năm 1961 đến 1974: Tham gia Thanh niên xung phong, tại chiến trường Nam Lào tỉnh Savanakhet - Lào.


- Từ năm 1975 đến nay: Nội trợ, sống tại thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

* Thành tích khen thưởng: Không có

* Kỷ luật: Không có
20. Anh chồng (cùng cha khác mẹ): LÊ THANH HOÀNG. Sinh năm 1970 tại Quảng Bình

Quê quán: Thôn Tây Đức – Xã Đức Trạch – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công nhân.

- Từ năm 1970 đến 1976: Còn nhỏ, ở với gia đình tại Thôn Tây Đức – Xã Đức Trạch – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình

- Từ năm 1976 đến năm 1981: Học sinh, Trường Phổ thông Cơ sở Đức Trạch, ở cùng gia đình tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


- Từ năm 1981 đến năm 1986: Học sinh, Trường Trung học Số I Bố Trạch, ở cùng gia đình tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


- Từ năm 1987 đến năm 2009: Đánh cá, ở thôn Tây Đức – Xã Đức Trạch – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình.

- Từ năm 2010 đến nay: Công nhân khai thác đá tại Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

- Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 31C, Quang Thành – Hòa Khánh Bắc – Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
 21. Anh chồng (cùng cha khác mẹ): LÊ VĂN TÝ. Sinh năm 1974 tại Quảng Bình

Quê quán: Thôn Tây Đức – Xã Đức Trạch – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình

Tôn giáo: Không.


Nghề nghiệp: Thủy thủ tàu biển


- Từ năm 1974 đến năm 1980: Còn nhỏ, ở cùng với gia đình tại thôn Tây Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Từ năm 1981 đến năm 1988: Học sinh, Trường Phổ thông Cơ sở Đức Trạch, ở cùng gia đình tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


- Từ năm 1989 đến năm 1991: Học sinh, Trường Trung học Số I Bố Trạch, ở cùng gia đình tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


- Từ năm 1992 đến năm 1997: Đánh cá, ở cùng gia đình tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


- Từ năm 1998 đến năm 2002: Thủy thủ tàu biển, Công ty Thủy sản Tây Nam, số 1 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.


- Từ năm 2003 đến năm 2009: Thủy thủ tàu biển, Công ty Siupetto, số 204 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM.


- Từ năm 2010 đến nay: Thủy thủ tàu biển, Công ty Vận tải Biển Khai Nguyên, số 10 Phổ Quang, quận Bình Tân, TP.HCM.


- Hiện nay đang cư trú tại: 97/79, tổ 5, khu phố 5, Đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
22. Chị chồng (cùng cha khác mẹ): Chị Nga…………………………..Sinh năm…….tại…………………………...


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ……………………………………………………………….. 

23. Chị chồng (cùng cha khác mẹ): Chị Nguyệt…………………..Sinh năm………….tại………………………...


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ……………………………………………………………….. 

23. Ông nội chồng: LÊ VĂN NO. Sinh năm 1919, tại Quảng Bình
- Đã chết năm 1991: Do bị bệnh

 24. Bà nội chồng: NGUYỄN THỊ HIÊNG. Sinh năm: 1917 tại Quảng Bình
- Đã chết năm 1989: Già yếu 

22. Ông ngoại chồng:……………………Sinh năm………..tại………………………
- Đã chết

23. Bà ngoại chồng:…………………….Sinh năm………tại…………………………

- Đã chết

24. Cô chồng: LÊ THỊ HIỀN. Sinh năm 1941 tại Quảng Bình

Quê quán: Xã Đức Trạch – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Đông Đức – Xã Đức Trạch – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
Cô chồng: LÊ THỊ LẤT. Sinh năm 1955 tại Quảng Bình


Quê quán: Xã Đức Trạch – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Kinh doanh nhỏ lẻ


- Hiện nay đang cư trú tại: K113/11 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

25.  Dì chồng:………………………..Sinh năm……….tại……………………………


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
26. Chú chồng: LÊ THANH HỘI. Sinh năm 1950 tại Quảng Bình
- Đã chết năm 2013: Do bị bệnh
Chú chồng: LÊ CHIÊU HUỲNH. Sinh năm 1952 tại Quảng Bình

Quê quán: Xã Đức Trạch – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Đánh cá


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Tây Đức – Xã 

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

Chú chồng: LÊ THANH KU. Sinh năm 1958 tại Quảng Bình

Quê quán: Xã Đức Trạch – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Đánh cá


- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Tây Đức – Xã 


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

27. Bác chồng: LÊ THANH DO. Sinh năm 1944 tại Quảng Bình
- Đã hy sinh năm 1968 tại chiến trường miền nam

TỰ NHẬN XÉT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……   năm 20…


Ký tên






Ảnh
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